
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 1676BẢNG GHI BẢNG GHI ĐIỂM THI CUỐI KỲ 
LẦN 2

Phòng thi: 204

Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 1

Ngày thi: 09/04/2019

Môn học: Vẽ kỹ thuật (17602009 - 2 TC)

Giờ thi: 8:0

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 3

V

Lớp thi: 17602111

----------------------------

Ghi chú

Lần: 2

1 Đoàn Văn Khoa17602056

2 Nguyễn Anh Thuận17602036

3 Đỗ Đan Trường17602034

Cán bộ coi thi

Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi

Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm

Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 1677BẢNG GHI BẢNG GHI ĐIỂM THI CUỐI KỲ 
LẦN 2

Phòng thi: 503

Nhóm thi: Nhóm A3 - Tổ 001 - Đợt 1

Ngày thi: 09/04/2019

Môn học: Cơ sở văn hóa Việt Nam (17606006 - 3 TC)

Giờ thi: 8:0

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 8

V

Lớp thi: 18606211

----------------------------

Ghi chú

Lần: 2

1 Lữ Thụy Thanh Hằng18606266

2 Trịnh Hoàng Lâm18606293

3 Huỳnh Thảo Nguyên18606148

4 Huỳnh Văn Ninh18606327

5 Nguyễn Khánh Toàn18606274

6 Nguyễn Thị Thùy Trang18606104

7 Trương Thị Thùy Trang18606105

8 Phạm Thị Ánh Tuyết18606051

Cán bộ coi thi

Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi

Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm

Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 1683BẢNG GHI BẢNG GHI ĐIỂM THI CUỐI KỲ 
LẦN 2

Phòng thi: 402

Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 1

Ngày thi: 10/04/2019

Môn học: Nguyên lý thống kê (17613031 - 3 TC)

Giờ thi: 10:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

Lớp thi: 18603111

----------------------------

Ghi chú

Lần: 2

1 Lê Ngọc Ánh18611039

2 Tăng Thị Yến Chi18603091

3 Lê Đình Chính18603092

4 Trần Hoàng Thúy Hiền18603126

5 Lê Duy Khang18603082

6 Nguyễn Huỳnh Thị Cẩm Liên18603111

7 Nguyễn Thị Tuyết Ngân18603125

8 Nguyễn Trọng Nhân18603118

9 Phạm Hoàng Yến Nhi18603113

10 Vũ Thị Hồng Nhung18603059

11 Trần Thị Thảo Sương18603024

12 Ngô Phúc Thiêm18603060

13 Nguyễn Văn Thơ18603027

14 Mai Hoàng Anh Thư18603028

15 Nguyễn Thị Anh Thư18603062

16 Vũ Anh Thư18603044

17 Cô Thị Trúc Thương18603045

18 Võ Thị Cẩm Tiên18603090

19 Đào Thị Cẩm Tiên18603032

20 Võ Lê Tuyết Trâm18603046

Cán bộ coi thi

Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi

Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm

Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 1683BẢNG GHI BẢNG GHI ĐIỂM THI CUỐI KỲ 
LẦN 2

Phòng thi: 402

Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 1

Ngày thi: 10/04/2019

Môn học: Nguyên lý thống kê (17613031 - 3 TC)

Giờ thi: 10:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

Lớp thi: 18603111

----------------------------

Ghi chú

Lần: 2

21 Trần Thị Bảo Trân18603098

22 Nguyễn Thị Bích Trang18603099

23 Nguyễn Thị Kiều Trinh18603081

24 Trương Nguyễn Thanh Trúc18603068

25 Lê Thanh Tuấn18603108

26 Dương Thúy Vân18603129

27 Ngô Tường Vi18603034

28 Thái Thị Kim Yến18603102

Cán bộ coi thi

Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi

Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm

Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 1684BẢNG GHI BẢNG GHI ĐIỂM THI CUỐI KỲ 
LẦN 2

Phòng thi: 402

Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 1

Ngày thi: 10/04/2019

Môn học: Nguyên lý thống kê (17613031 - 3 TC)

Giờ thi: 10:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

Lớp thi: 18603111

----------------------------

Ghi chú

Lần: 2

1 Nguyễn Ngọc Ánh18603122

2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh18614021

3 Lê Khắc Duẩn18603103

4 Hồ Thị Quỳnh Giao18614023

5 Đặng Nhật Hoa18614014

6 Trương Thị Hoa18603035

7 Nguyễn Phan Diểm Hương18603036

8 Thạch Chí Khang18613116

9 Tống Trừng Lai18606239

10 Nguyễn Thị Như Lộc18614008

11 Lê Thị Hồng Ngân18603117

12 Hà Thị Mỹ Ngọc18613047

13 Nguyễn Thị Thùy Nhung18603038

14 Nguyễn Thị Như Quỳnh18603097

15 Trần Trúc Quỳnh18603040

16 Huỳnh Quế Tâm18603042

17 Phạm Thị Minh Tâm18603043

18 Huỳnh Như Thảo18603026

19 Nguyễn Trần Thảo Thảo18614016

20 Lê Anh Thư18614050

Cán bộ coi thi

Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi

Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm

Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 1684BẢNG GHI BẢNG GHI ĐIỂM THI CUỐI KỲ 
LẦN 2

Phòng thi: 402

Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 1

Ngày thi: 10/04/2019

Môn học: Nguyên lý thống kê (17613031 - 3 TC)

Giờ thi: 10:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

Lớp thi: 18603111

----------------------------

Ghi chú

Lần: 2

21 Lê Thị Minh Thư18603078

22 Nguyễn Anh Thư18603029

23 Trần Quốc Toản18614044

24 Vũ Ngọc Thiên Trang18603066

25 Quách Hồng Thủy Trúc18614035

26 Bùi Thị Kim Xuyến18603101

Cán bộ coi thi

Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi

Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm

Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 1663BẢNG GHI BẢNG GHI ĐIỂM THI CUỐI KỲ 
LẦN 2

Phòng thi: 201

Nhóm thi: Nhóm NhomA4 - Tổ 001 - Đợt 1

Ngày thi: 10/04/2019

Môn học: Quản trị học (17606002 - 3 TC)

Giờ thi: 14:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

Lớp thi: 18606311

----------------------------

Ghi chú

Lần: 2

1 Huỳnh Ngọc Ánh18606197

2 Đinh Hoàng Ngọc Bảo18606332

3 Trần Huỳnh Kim Châu18606110

4 Phan Hoàng Chuẩn18606161

5 Trần Thanh Duy18606167

6 Nguyễn Thị Ngọc Giàu18606168

7 Nguyễn Thanh Hoài18606112

8 Nguyễn Gia Huy18606056

9 Đỗ Thị Huyền18606164

10 Lưu Thị Lý18606278

11 Hoàng Văn Nam18606336

12 Cao Thị Thanh Ngân18606003

13 Nguyễn Bích Ngân18606198

14 Đoàn Hữu Hiếu Nghĩa18606338

15 Nguyễn Thị Hoàng Oanh18606247

16 Trần Quang Phú18606248

17 Lê Thị Thúy Quỳnh18611057

18 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh18606300

19 Lê Thanh Tâm18606219

20 Nguyễn Ngọc Minh Thanh18606312

Cán bộ coi thi

Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi

Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm

Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 1663BẢNG GHI BẢNG GHI ĐIỂM THI CUỐI KỲ 
LẦN 2

Phòng thi: 201

Nhóm thi: Nhóm NhomA4 - Tổ 001 - Đợt 1

Ngày thi: 10/04/2019

Môn học: Quản trị học (17606002 - 3 TC)

Giờ thi: 14:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

Lớp thi: 18606311

----------------------------

Ghi chú

Lần: 2

21 Trần Nguyên Thảo18606249

22 Ngô Ý Thương18606117

23 Quách Thị Kim Tường18606064

24 Phạm Hoàng Thúy Vy18606173

25 Trần Thị Thúy Vy18606251

26 Nguyễn Thị Như Ý18606065

Cán bộ coi thi

Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi

Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm

Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/


